
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ Y TẾ 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /QĐ-SYT Lạng Sơn, ngày     tháng 4 năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 3: Thuốc Generic 

thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua sắm tập trung thuốc 

năm 2023 cho các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH LẠNG SƠN 

 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013; 

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ 

hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư 15/2019/TT-BYT ngày 11/7/2019 của Bộ Y tế quy định 

việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập; Thông tư số 06/2023/TT-BYT 

ngày 12/3/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 

số 15/2019/TT-BYT ngày 11/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định việc đấu thầu 

thuốc tại các cơ sở y tế công lập; 

Căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu 

và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; 

Căn cứ Quyết định số 1575/QĐ-UBND ngày 02/10/2023 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua sắm 

tập trung thuốc năm 2023 cho các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Quyết định số 1678/QĐ-SYT ngày 03/10/2023 của Giám đốc Sở 

Y tế về việc thành lập Bên mời thầu (đồng thời là đại diện Chủ đầu tư) thuộc 

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua sắm tập trung thuốc năm 2023 

cho các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (sau đây gọi là Bên mời thầu); 

Căn cứ Quyết định số 532/QĐ-SYT ngày 26/3/2024 của Sở Y tế tỉnh 

Lạng Sơn về việc về việc phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu Gói thầu số 3 

Thuốc Generic; Quyết định số 614/QĐ-SYT ngày 08/4/2024 của Sở Y tế tỉnh 

Lạng Sơn về việc điều chỉnh danh sách xếp hạng nhà thầu Gói thầu số 3: 

Thuốc Generic; 
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 Xét Tờ trình số 782/TTr-TGV ngày 10/4/2024 của Công ty Cổ phần Tư 

vấn và Giám sát Việt Nam đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói 

thầu số 3: Thuốc Generic và Báo cáo số 490/BCTĐ-TM  ngày 12/4/2024 về 

thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 3: Thuốc Generic của Công 

ty TNHH Tư vấn đấu thầu Thiên Mỹ (Tên cũ: Công ty TNHH Việt Nam Thiên 

Mỹ). 

Trên cơ sở Biên bản họp ngày 12/4/2024 của Bên mời thầu họp thống 

nhất kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 3: Thuốc Generic; xét đề nghị của 

Trưởng phòng Nghiệp vụ Y-Dược, Sở Y tế.  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 3: Thuốc 

Generic thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua sắm tập trung 

thuốc năm 2023 cho các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, với nội dung 

chủ yếu sau: 

1. Tên nhà thầu trúng thầu và giá trúng thầu 

- Số lượng nhà thầu trúng thầu: 96 nhà thầu. 

- Tổng số mặt hàng trúng thầu: 739 mặt hàng (danh mục trúng thầu tại 

Phụ lục kèm theo). 

- Tổng giá trị trúng thầu: 182.351.388.377 đồng. 

- Danh sách nhà thầu, số phần hàng hóa và giá trị trúng thầu: 

STT Tên nhà thầu 

 

 

Địa chỉ 

Số 

phần 

hàng 

hóa 

trúng 

thầu 

Giá trị  

trúng thầu 

1.  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC PHẨM ĐẤT 

VIỆT 

Số 14, LK1 Tổng cục 

V, Bộ Công An, xã Tân 

Triều, huyện Thanh Trì 

, Hà Nội 

2 
1.342.295.000 

VND 

2.  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC PHẨM NAM 

HÀ 

415 Hàn Thuyên, P.Vị 

Xuyên, TP. Nam Định, 

Tỉnh Nam Định 

3 
3.211.800.000 

VND 

3.  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC PHẨM 

TV.PHARM 

Số 27, Nguyễn Chí 

Thanh, Khóm 2, 

Phường 9, Thành phố 

6 233.805.500 VND 
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Trà Vinh, Tỉnh Trà 

Vinh.  

4.  
CÔNG TY CỔ PHẦN 

AFP GIA VŨ 

Số 69 phố Lãn Ông, 

phường Hàng Bồ, quận 

Hoàn Kiếm, Hà Nội 

3 120.727.100 VND 

5.  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

AMERIVER VIỆT 

NAM 

Số 1, ngõ 2, phố Tây 

Sơn, Quang Trung, 

Đống Đa, Hà Nội 

16 
8.360.240.000 

VND 

6.  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC - TRANG 

THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH 

ĐỊNH (BIDIPHAR) 

498 Nguyễn Thái Học, 

Phường Quang Trung, 

Thành Phố Quy Nhơn, 

Tỉnh Bình Định 

20 
2.674.503.975 

VND 

7.  
CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC Á CHÂU 

Số 11, TĐC -01, khu 

đô thị Mỗ Lao, Phường 

Mỗ Lao Quận Hà Đông 

, Hà Nội 

3 
1.477.435.000 

VND 

8.  
CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC DANAPHA 

253 Dũng Sĩ Thanh 

Khê, Phường Thanh 

Khê Tây, Quận Thanh 

Khê, Thành phố Đà 

Nẵng, Việt Nam 

2 209.517.000 VND 

9.  
CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC HẬU GIANG 

288Bis, Nguyễn Văn 

Cừ, Phường An Hòa, 

Quận Ninh Kiều, 

Thành Phố Cần Thơ 

21 
1.045.991.400 

VND 

10.  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC PHẨM 

AMPHARCO U.S.A 

KCN Nhơn Trạch 3, 

Thị trấn Hiệp Phước, 

Huyện Nhơn Trạch, 

Tỉnh Đồng Nai 

5 396.032.000 VND 

11.  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC PHẨM AN 

MINH 

Số 35, Ngõ 254 phố 

Mai Khai, Phường Mai 

Động, Quận Hoàng 

Mai, Hà Nội 

3 3.440.000 VND 

12.  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC PHẨM AN 

THIÊN 

314 Bông Sao-Phường 

5-Quận 8- TP HCM 
7 192.003.200 VND 

13.  
CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC PHẨM BÁCH 

JJ9-JJ10-JJ11 Bạch 

Mã, Phường 15, Quận 
3 635.900.000 VND 
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NIÊN 10, Tp Hồ Chí Minh 

14.  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC PHẨM BẾN 

TRE 

6A3 Quốc lộ 60, 

Phường Phú Tân, 

Thành Phố Bến Tre, 

Tỉnh Bến Tre 

4 305.956.000 VND 

15.  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC PHẨM CÔNG 

NGHỆ CAO 

HATAPHAR 

HEALTHCARE VIỆT 

NAM 

số 80 Phố Quang 

Trung, Phường Quang 

Trung, Quận Hà Đông , 

Hà Nội 

2 181.065.000 VND 

16.  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC PHẨM CPC1 

HÀ NỘI 

Cụm Công nghiệp Hà 

Bình Phương, Xã Văn 

Bình, Huyện Thường 

Tín, Hà Nội 

36 
5.302.140.700 

VND 

17.  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC PHẨM HIỆP 

BÁCH NIÊN 

25 Đường số 14, khu 

phố 4, phường An Phú, 

TP Thủ Đức, Tp Hồ 

Chí Minh 

2 267.320.000 VND 

18.  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC PHẨM KHÁNH 

HÒA 

74 Thống Nhất, 

phường Vạn Thắng, TP 

Nha Trang, Tỉnh 

Khánh Hòa 

32 
1.081.886.900 

VND 

19.  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC PHẨM 

MEDBOLIDE 

Phòng 09, lầu 10, Tòa 

nhà The EverRich 1, Số 

968, đường 3/2, 

Phường 15, Quận 11, 

Tp Hồ Chí Minh 

1 600.000 VND 

20.  
CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC PHẨM MEZA 

H01-L10, Khu A, Khu 

đô thị Dương Nội, 

Phường Dương Nội, 

Quận Hà Đông, Hà Nội 

14 
2.576.368.000 

VND 

21.  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC PHẨM QUỐC 

TẾ - UK PHARMA 

A5/1 ngõ 8 đường 

Quang Trung, tổ dân 

phố 6, Phường La Khê, 

Quận Hà Đông, Hà Nội 

3 
1.360.659.200 

VND 

22.  
CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC PHẨM 

Số 2, ngõ 101 Phố 

Hoàng Ngân, P. Nhân 
5 

1.182.280.000 

VND 
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RIGHMED Chính, Q Thanh Xuân, 

TP Hà Nội 

23.  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC PHẨM SANTA 

VIỆT NAM 

Số nhà 11, ngách 12, 

ngõ 29, phố Khương 

Hạ, Phường Khương 

Đình, Quận Thanh 

Xuân, Hà Nội 

1 27.500.000 VND 

24.  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC PHẨM SÔNG 

NHUỆ 

Số 128 Quang Trung, 

Phường Quang Trung, 

Quận Hà Đông, Hà Nội 

4 718.888.400 VND 

25.  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC PHẨM THIẾT 

BỊ Y TẾ HÀ NỘI 

Số 2, phố Hàng Bài, 

Phường Tràng Tiền, 

Quận Hoàn Kiếm, Hà 

Nội 

43 
7.502.637.770 

VND 

26.  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC PHẨM TRUNG 

ƯƠNG CODUPHA 

Lầu 2,3,4,5,6 Tòa nhà 

509 - 515 Đường Tô 

Hiến Thành, Phường 

14, Quận 10, Thành 

phố Hồ Chí Minh 

12 
1.716.641.700 

VND 

27.  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC PHẨM TRUNG 

ƯƠNG CPC1 

Số 87 phố Nguyễn Văn 

Trỗi, phường Phương 

Liệt, quận Thanh Xuân 

Hà Nội 

12 
4.171.271.350 

VND 

28.  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC PHẨM TRUNG 

ƯƠNG I - PHARBACO 

Số 160, phố Tôn Đức 

Thắng, Phường Hàng 

Bột, Quận Đống Đa, 

Hà Nội 

1 130.000.000 VND 

29.  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC PHẨM 

TRƯỜNG THỌ 

Số 93, Linh Lang, 

Phường Cống Vị, Quận 

Ba Đình, Hà Nội 

1 73.000.000 VND 

30.  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC PHẨM VÀ 

THIẾT BỊ Y TẾ BÁCH 

LINH 

Số 21, Lô TT8 khu nhà 

ở sinh thái Xuân 

Phương, Phường Xuân 

Phương, Quận Nam Từ 

Liêm, Hà Nội 

2 188.250.000 VND 

31.  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC PHẨM VÀ 

THIẾT BỊ Y TẾ PHÚ 

Tầng 6, Số 15 Ngõ 293 

Đường Khuất Duy 

Tiến, Phường Trung 

4 
1.648.473.000 

VND 
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AN G8+ Hoà, Quận Cầu Giấy, 

Hà Nội 

32.  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC PHẨM VÀ 

THIẾT BỊ Y TẾ PHÚ 

HƯNG THỊNH 

Tầng 4, số nhà 76, 

đường Hoàng Văn 

Thái, Phường Khương 

Mai, Quận Thanh 

Xuân, Hà Nội 

1 364.800.000 VND 

33.  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC PHẨM VÀ 

THƯƠNG MẠI ĐẠI 

THỦY 

Ngõ 1, đường Ngô Thì 

Nhậm, Phường Quang 

Trung, Quận Hà Đông, 

Hà Nội 

13 
2.119.940.000 

VND 

34.  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC PHẨM VÀ 

VẬT TƯ Y TẾ LẠNG 

SƠN 

Số 02, đường Nguyễn 

Du, Phường Vĩnh Trại, 

Thành phố Lạng Sơn, 

Tỉnh Lạng Sơn 

25 
5.360.243.550 

VND 

35.  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC PHẨM VĂN 

LAM 

Số 24, ngõ 274, phố 

Nguyễn Lân, Phường 

Phương Liệt, Quận 

Thanh Xuân, Hà Nội 

4 
3.884.620.000 

VND 

36.  
CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC PHẨM VIAN 

Số 4 B3, Tập thể Z179, 

Xã Tứ Hiệp, Huyện 

Thanh Trì, Hà Nội 

5 
2.812.105.000 

VND 

37.  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC PHẨM VIỆT 

HÀ 

4 Lô A Trường Sơn, 

Phường 15, Quận 10, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh 

7 
1.535.051.200 

VND 

38.  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC PHẨM VĨNH 

PHÚC 

Số nhà 777, Đường Mê 

Linh, Phường Khai 

Quang, Thành phố 

Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh 

Phúc 

32 
3.481.505.700 

VND 

39.  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC PHẨM 

VIPHARCO 

Số 67, ngõ 68, đường 

Ngọc Thụy, Phường 

Ngọc Thuỵ, Quận Long 

Biên, Hà Nội 

7 
1.627.934.000 

VND 

40.  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ 

QUẢNG TRỊ 

Số 185 Lê Duẩn, 

Phường 2, Thành phố 

Đông Hà, Tỉnh Quảng 

10 
3.600.930.000 

VND 
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Trị 

41.  
CÔNG TY CỔ PHẦN 

GONSA 

88 Đường Phạm Thị 

Tánh, Phường 4, Quận 

8, Thành phố Hồ Chí 

Minh 

6 885.770.000 VND 

42.  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

HÓA - DƯỢC PHẨM 

MEKOPHAR 

297/5 Lý Thường Kiệt, 

Quận 11, Thành phố 

Hồ Chí Minh 

3 197.484.800 VND 

43.  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

TABIPHAR VIỆT 

NAM 

Số 16, liền kề 6, khu đô 

thị đại thanh, Xã Tả 

Thanh Oai, Huyện 

Thanh Trì, Hà Nội 

3 
7.579.800.000 

VND 

44.  
CÔNG TY CỔ PHẦN 

TÂM PHÚ 

Thịnh Lang, Phường 

Đình Bảng, Thành phố 

Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh 

1 
3.480.000.000 

VND 

45.  
CÔNG TY CỔ PHẦN 

TẬP ĐOÀN MERAP 

Thôn Bá Khê, Xã Tân 

Tiến, Huyện Văn 

Giang, Tỉnh Hưng Yên 

6 799.710.000 VND 

46.  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI DƯỢC 

PHẨM HỒNG ĐỨC 

Số 436 đường Nguyễn 

Tất Thành, Phường Tân 

Dân, Thành phố Việt 

Trì, Tỉnh Phú Thọ 

3 733.764.000 VND 

47.  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI DƯỢC 

PHẨM VÀ TRANG 

THIẾT BỊ Y TẾ 

THUẬN PHÁT 

Lô CN-6, Khu công 

nghiệp Phú Nghĩa, Xã 

Tiên Phương, Huyện 

Chương Mỹ, Hà Nội 

10 
2.040.890.000 

VND 

48.  

LIÊN DANH THẦU 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI MINH 

DÂN – CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƯỢC PHẨM 

MINH DÂN 

Số 14, ngõ 145, phố 

Định Công Thượng, 

Phường Định Công, 

Quận Hoàng Mai, Hà 

Nội 

20 
3.398.180.170 

VND 

49.  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI Q&V 

VIỆT NAM 

Số 14, ngách 111, ngõ 

50 Mễ Trì Thượng, 

Phường Mễ Trì, Quận 

Nam Từ Liêm, Hà Nội 

2 
1.268.110.000 

VND 



8 

 

50.  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI VÀ 

DƯỢC PHẨM HOÀNG 

LAN 

Số nhà 46, Tổ dân phố 

2, Phường Thanh Bình, 

Thành phố Điện Biên 

Phủ, Tỉnh Điện Biên, 

Việt Nam 

1 182.750.000 VND 

51.  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI VÀ 

DƯỢC PHẨM NGỌC 

THIỆN 

Số Nhà 2-4, Ngõ 3, 

Đường Lý Bôn, 

Phường Ngô Quyền, 

Thành phố Vĩnh Yên, 

Vĩnh Phúc 

3 241.161.900 VND 

52.  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI VÀ 

DƯỢC PHẨM VIỆT 

NAM 

Tầng hầm và Tầng trệt, 

số 34 Sử Hy Nhan. 

Khu phố 2, Phường 

Thạnh Mỹ Lợi, Thành 

phố Thủ Đức, Thành 

phố Hồ Chí Minh 

1 143.892.000 VND 

53.  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI VÀ 

PHÁT TRIỂN HÀ LAN 

Lô A2 CN7 cụm công 

nghiệp Từ Liêm, 

Phường Minh Khai, 

Quận Bắc Từ Liêm, Hà 

Nội 

3 
1.203.040.000 

VND 

54.  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI XUẤT 

NHẬP KHẨU APEC 

Số nhà 44, ngõ 120, 

đường Kim Giang, 

Phường Đại Kim, Quận 

Hoàng Mai, Hà Nội 

4 990.733.000 VND 

55.  
CÔNG TY CỔ PHẦN 

TMDV THĂNG LONG 

Số nhà 16, dãy B3, tổ 

16, Phường Đức Giang, 

Quận Long Biên, 

Thành phố Hà Nội, 

Việt Nam 

6 
1.314.131.400 

VND 

56.  
CÔNG TY CỔ PHẦN 

TRAPHACO 

Số 73-75 sau UBND 

phường Dĩnh Kế, khu 

dân cư mới số 2, 

Phường Dĩnh Kế, thành 

phố Bắc Giang, tỉnh 

Bắc Giang 

2 9.610.000 VND 

57.  
CÔNG TY CỔ PHẦN 

XUẤT NHẬP KHẨU Y 

Số nhà 11 (BT3-

VT17), Khu nhà ở Xa 

La, Phường Phúc La, 

7 877.364.800 VND 
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TẾ THÁI AN Quận Hà Đông, Hà Nội 

58.  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

XUẤT NHẬP KHẨU Y 

TẾ THÀNH PHỐ HỒ 

CHÍ MINH 

181 Nguyễn Đình 

Chiểu, Phường 6, Quận 

3, Thành phố Hồ Chí 

Minh 

1 5.178.000 VND 

59.  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

Y DƯỢC TÂY 

DƯƠNG 

Nhà số 9, ngách 93, 

ngõ 59, đường Mễ Trì, 

Phường Mễ Trì, Quận 

Nam Từ Liêm, Thành 

phố Hà Nội, Việt Nam 

8 348.946.000 VND 

60.  
LIÊN DANH LẠNG 

SƠN HẢI DƯƠNG 

Thôn Ma Thành - Xã 

Mai Pha- TP Lạng Sơn- 

Việt Nam 

66 
18.209.784.330 

VND 

61.  

CÔNG TY CP XUẤT 

NHẬP KHẨU Y TẾ 

DOMESCO 

Số 346 đường Nguyễn 

Huệ, Phường Mỹ Phú, 

Thành phố Cao Lãnh, 

Tỉnh Đồng Tháp, Việt 

Nam 

2 81.906.000 VND 

62.  

CÔNG TY TNHH 

DƯỢC PHẨM TÂN 

AN 

Ô số 2 BT1 Tiểu Khu 

đô thị Vạn Phúc, 

Phường Vạn Phúc, 

Quận Hà Đông, Thành 

phố Hà Nội, Việt Nam 

18 
3.250.002.400 

VND 

63.  
CÔNG TY TNHH 

BENEPHAR 

Lô số 10, Khu TT2, Số 

89 Phố Thịnh Liệt, 

Phường Thịnh Liệt, 

Quận Hoàng Mai, 

Thành phố Hà Nội, 

Việt Nam 

4 459.690.000 VND 

64.  
CÔNG TY TNHH 

BÌNH VIỆT ĐỨC 

62/36 Trương Công 

Định, Phường 14, Quận 

Tân Bình, TP Hồ Chí 

Minh. 

1 115.575.000 VND 

65.  
CÔNG TY TNHH ĐỨC 

TÂM 

Số nhà 24, ngõ 68 phố 

Quan Nhân, Trung 

Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 

1 66.208.000 VND 

66.  
CÔNG TY TNHH 

DƯỢC PHẨM ATK 

Lô số SL-41, Khu dân 

cư An Phú, Tổ 13, 
7 

4.348.651.000 

VND 
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Phường An Tường, 

Thành phố Tuyên 

Quang, Tỉnh Tuyên 

Quang, Việt Nam 

67.  

CÔNG TY TNHH 

DƯỢC PHẨM BÁCH 

VIỆT 

146 Ng. 230 P. Định 

Công Thượng, Định 

Công, Hoàng Mai, Hà 

Nội 

7 
1.605.600.000 

VND 

68.  

CÔNG TY TNHH 

DƯỢC PHẨM CHÂU 

Á - THÁI BÌNH 

DƯƠNG 

Số 113 Y Ngông, 

Phường Tân Thành, 

TP.Buôn Ma Thuột, 

Tỉnh Đắk Lắk, Việt 

Nam 

3 
1.704.100.000 

VND 

69.  

CÔNG TY TNHH 

DƯỢC PHẨM ĐÔ 

THÀNH 

Lô số 51, Đường số 2 

Khu công nghiệp Tân 

Tạo, Phường Tân Tạo, 

Quận Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam 

3 
1.048.620.000 

VND 

70.  

CÔNG TY TNHH 

DƯỢC PHẨM ĐÔNG 

ĐÔ 

Tầng 1, 4 tòa Home 

City số 177, Tổ 51 phố 

Trung Kính, phường 

Yên Hoà, quận Cầu 

Giấy, thành phố Hà Nội 

3 
1.253.000.000 

VND 

71.  

CÔNG TY TNHH 

DƯỢC PHẨM ĐỨC 

ANH 

Số 10, hẻm 475/20/49 

đường Nguyễn Trãi, 

phường Hạ Đình, Quận 

Thanh Xuân, Thành 

phố Hà Nội 

4 762.020.000 VND 

72.  

CÔNG TY TNHH 

DƯỢC PHẨM ĐỨC 

PHÚC 

Số 10 N12 Tổ 57 A 

cụm 9 đường Nguyễn 

Hoàng Tôn, Phường 

Phú Thượng, Quận Tây 

Hồ, Thành phố Hà Nội 

4 246.360.000 VND 

73.  

CÔNG TY TNHH 

DƯỢC PHẨM GIA 

MINH 

Lô D2 - Dự án 

PANDORA, số 53 phố 

Triều Khúc, Thanh 

Xuân, Hà Nội. 

8 
1.169.900.000 

VND 
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74.  
CÔNG TY TNHH 

DƯỢC PHẨM HQ 

Số 229 C5, khu đô thị 

mới Đại Kim, Phường 

Đại Kim, Quận Hoàng 

Mai, Thành phố Hà Nội 

7 
1.755.800.000 

VND 

75.  
LIÊN DANH LUCA - 

AN NGUYÊN 

Đội 7, thôn Ngọc Hồi, 

Xã Ngọc Hồi, Huyện 

Thanh Trì, Thành phố 

Hà Nội 

13 
8.227.789.000 

VND 

76.  
CÔNG TY TNHH 

DƯỢC PHẨM MEDX 

Tầng 3, số 164 Phan 

Văn Trị, Phường 12, 

Quận Bình Thạnh, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh 

5 418.303.500 VND 

77.  

CÔNG TY TNHH 

DƯỢC PHẨM 

STABLED 

M03-L10, phân khu A 

– Khu đô thị mới 

Dương Nội, Phường La 

Khê, Quận Hà Đông, 

Thành phố Hà Nội, 

Việt Nam 

11 
1.783.257.000 

VND 

78.  

CÔNG TY TNHH 

DƯỢC PHẨM THIÊN 

MINH 

Nhà B1-9 khu đô thị 54 

phố Hạ Đình, phường 

Thanh Xuân Trung, 

Thanh Xuân, Hà Nội 

6 665.071.860 VND 

79.  

CÔNG TY TNHH 

DƯỢC PHẨM U.N.I 

VIỆT NAM 

Phòng 1216, toà nhà 

CT 4C - X2, Bắc Linh 

Đàm, Phường Hoàng 

Liệt, Quận Hoàng Mai, 

Thành phố Hà Nội, 

Việt Nam 

4 
1.235.565.000 

VND 

80.  

CÔNG TY TNHH 

DƯỢC PHẨM VÀ 

TRANG THIẾT BỊ Y 

TẾ HOÀNG ĐỨC 

12 Nguyễn Hiền, 

Phường 4,Quận 3, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh 

8 417.560.000 VND 

81.  

CÔNG TY TNHH 

DƯỢC PHẨM 

VIHAPHA 

Số 12 ngõ 65 Đường 

Khương Đình, Phường 

Thượng Đình, Quận 

Thanh Xuân, Hà Nội 

3 842.820.000 VND 

82.  CÔNG TY TNHH A4.4 KDC Everich 3, 1 112.005.000 VND 
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DƯỢC TÂM ĐAN đường Phú Thuận, 

Phường Tân Phú, Quận 

7, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam 

83.  

CÔNG TY TNHH 

INTERCONTINENTAL 

PHARMA VIỆT NAM 

số 6 ngách 112/97 phố 

Ngọc Khánh, Giảng 

Võ, Ba Đình Hà Nội 

1 841.750.000 VND 

84.  

CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN DƯỢC 

LIỆU TW2 

Số 9, Phố Mã Mây, 

Phường Hàng Buồm, 

Quận Hoàn Kiếm, 

Thành phố Hà Nội, 

Việt Nam 

39 
15.159.514.972 

VND 

85.  

CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN DƯỢC 

SÀI GÒN 

18 - 20 Nguyễn Trường 

Tộ, Phường 13, Quận 

4, Tp.HCM 

17 
5.965.039.000 

VND 

86.  

CÔNG TY TNHH 

THIẾT BỊ Y TẾ 

HOÀNG ANH 

Số 6, ngõ 6/12, phố Đội 

Nhân, Phường Vĩnh 

Phúc, Quận Ba Đình, 

Thành phố Hà Nội, 

Việt Nam 

5 837.487.500 VND 

87.  

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI DƯỢC 

MỸ PHẨM NAM 

PHƯƠNG 

Ô số 14 BT3, Tiểu Khu 

Đô Thị, Vạn Phúc, Hà 

Đông, Hà Nội, Việt 

Nam 

1 395.000.000 VND 

88.  

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI DƯỢC 

MỸ PHẨM THANH 

BÌNH 

A6, tập thể kho 708, Xã 

Liên Ninh, Huyện 

Thanh Trì, Thành phố 

Hà Nội, Việt Nam 

1 332.500.000 VND 

89.  

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI DƯỢC 

PHẨM HACINCO 

VIỆT NAM 

Số 36, ngách 127/15 

Văn Cao, Phường Liễu 

Giai, Quận Ba Đình, 

Thành phố Hà Nội, 

Việt Nam 

1 6.150.000 VND 

90.  

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI DƯỢC 

PHẨM MINH QUÂN 

Số 592/22 đường 

Trường Chinh, Phường 

Khương Thượng, Quận 

Đống Đa, Thành phố 

Hà Nội 

5 
2.164.700.000 

VND 
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91.  

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI DƯỢC 

PHẨM PHƯỢNG 

HOÀNG 

Số 26 ngách 55 ngõ 

358 phố Bùi Xương 

Trạch, Phường Khương 

Đình, Quận Thanh 

Xuân, Thành phố Hà 

Nội, Việt Nam 

1 29.008.000 VND 

92.  

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI DƯỢC 

PHẨM THANH 

PHƯƠNG 

Số nhà 772B, đường 

Điện Biên, Phường 

Minh Tân, Thành phố 

Yên Bái, Tỉnh Yên Bái, 

Việt Nam 

4 
4.900.900.000 

VND 

93.  

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI DƯỢC 

PHẨM VẠN XUÂN 

Shophouse 2B- Tầng 1 

TTTM Green Pearl số 

378 Minh Khai, 

Phường Vĩnh Tuy, 

Quận Hai Bà Trưng, 

Thành phố Hà Nội 

2 29.062.500 VND 

94.  

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI NAM 

ĐỒNG 

Số nhà 2 ngõ 164/117, 

phố Vương Thừa Vũ, 

Phường Khương 

Trung, Quận Thanh 

Xuân, Thành phố Hà 

Nội 

3 
2.848.348.000 

VND 

95.  

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI TÂN Á 

CHÂU 

TT27, 01, Khu đô thị 

Văn Phú, Hà Đông, Hà 

Nội 

2 234.666.600 VND 

96.  

CÔNG TY TRÁCH 

NHIỆM HỮU HẠN 

THƯƠNG MẠI DƯỢC 

PHẨM TRƯỜNG 

MINH 

C4A, tổ 12, Phường 

Phúc La, Hà Đông, Hà 

Nội 1 1.400.000 VND 

 TỔNG CỘNG  

739 

hàng 

hóa 

182.351.388.377 

VND 

 

2. Giá thuốc trúng thầu: Giá thuốc trúng thầu của mỗi mặt hàng thuốc là 

đơn giá của mặt hàng thuốc đó tại Phụ lục kèm theo Quyết định này. Giá trúng 
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thầu đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và chi phí vận chuyển, bốc dỡ đến nơi giao 

hàng. 

3. Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định. 

4. Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng tính từ ngày hợp đồng có 

hiệu lực. 

5. Nguồn vốn: Nguồn ngân sách nhà nước đã giao Sở Y tế tại Quyết định 

số 1966/QĐ-UBND ngày 12/12/2022 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023; 

nguồn quỹ bảo hiểm y tế, nguồn thu từ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và 

nguồn thu hợp pháp của đơn vị. 

Điều 2. Giao Trưởng phòng Nghiệp vụ Y - Dược phối hợp với phòng Kế 

hoạch -Tài chính tham mưu cho lãnh đạo Sở phân bổ số lượng trúng thầu và 

hướng dẫn các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh thực hiện việc thương thảo, ký hợp 

đồng mua thuốc với nhà thầu trúng thầu, đồng thời thực hiện kiểm tra, giám sát 

việc thực hiện hợp đồng mua thuốc của các cơ sở y tế theo đúng quy định của 

pháp luật; đăng tải kết quả lựa chọn nhà thầu lên hệ thống mạng đấu thầu quốc 

gia và thực hiện các bước tiếp theo quy định tại Luật Đấu thầu và các quy định 

hiện hành của Nhà nước. 

Các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh thực hiện thương thảo, ký hợp đồng, mua 

thuốc theo đúng hướng dẫn của Sở Y tế và quy định của pháp luật. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông/bà: Chánh 

Văn phòng, Chánh thanh tra Sở Y tế; Trưởng các phòng: Kế hoạch -Tài chính, 

Nghiệp vụ Y - Dược thuộc Sở; Thủ trưởng các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh và 

các Nhà thầu trúng thầu tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như  Điều 3; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Sở: KH&ĐT, TC; 

- BHXH tỉnh (ph/h);  

- KBNN tỉnh (ph/h); 

- KBNN các huyện, TP (ph/h); 

- GĐ Sở (b/c); 

- Các PGĐ Sở; 

- Website Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVYD(HHY). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Phan Lạc Hoài Thanh 
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